
TT Họ và tên
Giới

 tính

Ngày/tháng/

năm sinh
Lớp ĐƠN VỊ Tên tác phẩm

1 Nguyễn Lam Thùy Nữ 06/05/2015 2a1 TH Nguyễn Văn Trỗi Trận đá bóng  trên các vì sao

2 Đoàn Minh Phương Nữ 23/09/2012 5a5 TH Nguyễn Văn Trỗi Vượt lên chính mình

3 Vũ Nguyên Phương Nữ 16/02/2012 5a4 TH Nguyễn Văn Trỗi Những người phụ nữ kiên cường

4 Đỗ phương Linh Nữ 8/26/2013 4a1 TH Nguyễn Văn Trỗi Vũ điệu trên mây

5 Trương Thị Tố Nhi Nữ 01/06/2012 5a4 TH Nguyễn Văn Trỗi Khát vọng

6 Nguyễn Hoàng Hà Chi Nữ 12/02/2013 4a4 TH Nguyễn Văn Trỗi Uốn dẻo

7 Hoàng Phạm Bình An Nữ 21/01/2014 3A1 TH&THCS Hà Sen Quyết thắng

8 Hoàng Kiều Mai Nữ 02/07/2013 4a1 TH&THCS Hà Sen Về đích

9 Hà Hải Chi Nữ 23/6/2010 7A1 TH&THCS Hà Sen Ngọn lửa chiến thắng

10 Vũ Anh Thư Nữ 25/05/2010 7 TH&THCS Xuân Đám Tinh thần fair play

11 Bùi Thị Minh Thư Nữ 31/01/2010 7 TH&THCS Xuân Đám Cô gái nghị lực

12 Hoàng Thị Hạnh Nữ 11/17/2010 7A1 TH&THCS Nghĩa Lộ Em yêu thể thao

13 Nguyễn Hương Giang Nữ 06/08/2011 6A2 TH&THCS Nghĩa Lộ Vui hội thể thao.

14 Đinh Minh  Anh Nữ 01/10/2010 7A4 THCS thị trấn Cát Bà Cầu lông olympic 2023

15 Hoàng Ánh Ngọc Nữ 04/05/2010 7A4 THCS thị trấn Cát Bà Đam mê trên trái bóng chuyền

16 Vũ Thị Hà My Nữ 05/07/2010 7A4 THCS thị trấn Cát Bà Chạy điền kinh olympic 2023

17 Vũ Phương Linh Nữ 28/3/2010 7A1 THCS thị trấn Cát Bà Giây phút quyết liệt của trận đấu

18 Vũ Bảo An Nam 08/7/20011 6A4 THCS thị trấn Cát Bà Bộ môn điền kinh olympic 2023

19 Vũ Lê Tú Quyên Nữ 15/6/2011 6A1 THCS thị trấn Cát Bà Niềm đam mê thể dục dụng cụ 

20 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 24/9/2012 5 TH&THCS Hoàng Châu Bánh xe thể thao Olympic

21 Nguyễn Ngọc Ly Nữ 20/9/2010 7 TH&THCS Hoàng Châu Thắm tình đoàn kết

22 Nguyễn Du Linh Nữ 08/05/2012 5a1 TH Chu Văn An Kỉ niệm khó quên Hangzhou 2023

23 Nguyễn Khánh Hà Nữ 8/24/2012 5a1 TH Chu Văn An Cháy hết mình Hangzhou ơi

24 Vũ Diệu Linh Nữ 08/92012 5a1 TH Chu Văn An 
Vũ trụ và các vì sao hết mình nào các vận 

động viên! 

25 Nguyễn Phương Linh Nữ 8/23/2010 5a1 TH Chu Văn An Hangzhou chào đón các bạn

26 Phạm Hồng Hải Nam 6/13/2012 5a1 TH Chu Văn An 
Màn rước đuốc của các vận động viên tại 

đại hội thể thao Châu Á

27 Nguyễn Gia Hân Nữ 27/02/2012 TH Chu Văn An Chào mừng các vận động viên Oympic

28 Nguyễn Hà My Nữ 09/07/2013 4A1 TH Đoàn Đức Thái Tinh thần Olympic 2022

Danh sách tổng hợp tác phẩm dự thi Cuộc thi vẽ tranh Ninh Ba 2023



29 Đinh Ngọc Thùy Linh Nữ 9/4/2010 7 TH&THCS Văn Phong Chào mừng Đại hội Olympic

30 Đặng Nguyễn Bình Minh Nữ 12/7/2010 7 TH&THCS Văn Phong Thể thao nâng cao sức khỏe

31 Lê Hà Thủy Anh Nữ 11/1/2013 4A2 Trường Tiểu học Ngọc Xuyên Những bông hoa 

32 Phạm Vũ Anh Tuấn Nam 6/30/2014 3A3 Trường Tiểu học Ngọc Xuyên Đua thuyền rồng

33 Lưu Thị Xuân Mai Nữ 6/22/2012 5A3 Trường Tiểu học Ngọc Hải Thể thao gắn kết hòa bình

34 Đinh Thị Minh Thư Nữ 7/10/2012 5A1 Trường Tiểu học Ngọc Hải
Chúng em chào đón Đại hội thể thao Châu 

Á

35 Lương Thị Yến Nhi Nữ 4/14/2012 5A1 Trường Tiểu học Ngọc Hải Thể thao hôm nay- Thế giới ngày mai

36 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 3/3/2008 9A   Trường THCS Ngọc Hải Chơi bóng rổ

37 Lưu Hương Giang Nữ 6/15/2008 9A   Trường THCS Ngọc Hải Đá cầu

38 Đỗ Thị Ngọc Minh Nữ 9/18/2010 7B   Trường THCS Ngọc Hải Chơi đá  bóng 

39 Nguyễn Khánh Linh Nữ 2010 7C   Trường THCS Ngọc Hải Trận đấu bóng rổ

40 Nguyễn Thanh Tú Nữ 2008 9C   Trường THCS Ngọc Hải Môn thể thao yêu thích

41 Đặng Khánh Linh Nữ 2012 5A3 Trường TH Hợp Đức Đá bóng

42 Nghiêm Xuân Khôi Nam 2012 5A1 Trường TH Hợp Đức Bơi lội

43 Đặng Thành Vinh Nam 2013 4A6 Trường TH Hợp Đức Đá bóng

44 Đinh Vi Anh Nữ 22/2/2008 9A Trường THCS Ngọc Hải Nhảy bao bố

45 Nguyễn Nhất Phong Vân Nữ 10/12/2011 6A Trường TH&THCS Vạn Hương Cầu Lông

46  Đinh  Xuân Hiền Đức Nam 1/20/2012 5A2 Trường TH&THCS Vạn Hương Chúng em yêu trái bóng

47 Trịnh Quốc Anh Nam 12/24/2009 8C2 Trường THCS Bàng La Trái bóng tròn

48 Phạm Thị Anh Thư Nữ 3/28/2011 6A1 Trường THCS Bàng La Cầu lông

49 Ngô Khánh Ngọc Nữ 12/31/2010 7D2 Trường THCS Bàng La Em yêu trái bóng tròn

50 Phạm Thị Minh Châu Nữ 8/5/2016 1A1 Trường Tiểu học Vạn Sơn Chơi cầu lông

51 Đinh Ngọc Linh Nữ 9/8/2014 3A1 Trường Tiểu học Vạn Sơn Nét đẹp của môn cầu lông

52  Hoàng Anh Thư Nữ 9/8/2013 4A1 Trường Tiểu học Vạn Sơn Trò chơi chúng em yêu thích

53 Lê Anh Tuấn Nam 10/20/2010 7B1

Nhà số 4, TDP Cộng Lực, 221 

Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Xuyên, Đồ 

Sơn, Hải Phòng. SĐT: 0978363918

Môn thể thao bóng đá

54 Bùi Thanh Thanh Nữ 2010 7B1

Số nhà 19- Ngõ 6B- Phường Vạn 

Hương - Đồ Sơn - Hải Phòng 

(0349799406)

Thể dục thể thao: Cầu lông



55 Nguyễn Thuỳ Dương Nữ 10/23/2009 8A1

Số 182 Lý Thánh Tông - Phường 

Hải Sơn - Quận Đồ Sơn - Thành 

phố Hải Phòng

Sport and puture (Thể thao và tương lai)

56 Đỗ Trần Tường An Nữ 4/9/2012 5A1 Trường TH Hưng Đạo Tập luyện sau giờ học

57 Trần Thị Ngọc Vân Nữ 12/19/2012 5C Tiểu học hoà nghĩa Bóng Đá niềm đam mê

58 Nguyễn quỳnh Trang Nữ 1/20/2013 4A Tiểu học hoà nghĩa Niềm khát khao Bóng đá việt Nam

59 Nguyễn quỳnh Trang Nữ 6/13/2013 4D Tiểu học hoà nghĩa Sức Khoẻ Việt Nam

60 Bùi Hà My Nữ 9/7/2013 4D Tiểu học hoà nghĩa Ngày hội thể thao

61 Lưu Thị Hồng Duyên Nữ 5/31/2012 5A Trường TH&THCS Tân Thành Môn thể thao yêu thích của em

62 Nguyễn Đức Minh Nam 8/25/2009 8A Trường TH&THCS Tân Thành Tranh cổ động cho hội vận động viên

63 Trần Như Quỳnh Nữ 2010 7A Trường THCS Đa Phúc Chúng em yêu thể thao

64 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 2021 6A1 Trường THCS Đa Phúc Chúc mừng đại hội thể thao Châu Á

65 Bùi Thị Thảo Nguyên Nữ 5/14/2008 9A Trường THCS Hưng Đạo Hợp tác

66 Lưu Trịnh Ngọc Hà Nữ 2/1/2008 9B Trường THCS Hưng Đạo Đại hội thể thao Asean

67 Đỗ Bảo Ngọc Nữ 10/24/2008 9A Trường THCS Anh Dũng Tinh thần vượt khó khăn trong thể thao

68 Nguyễn Đỗ Bảo Châu Nữ 10/10/2009 8A Trường THCS Anh Dũng Vẻ đẹp của thể thao

69 Phan Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 12/28/2009 8D Trường THCS Anh Dũng Sức sống trong thể thao

70 Ngô Như Ý Nữ 9/17/2009 8D Trường THCS Anh Dũng Thể thao vẽ lên ước mơ

71 Nguyễn Hải Yến Nữ 1/21/2009 8D Trường THCS Anh Dũng Thể thao và những người bạn

72 Lê Thị Ánh Dương Nữ 8/19/2011 6A2 Trường THCS Hải Thành Lễ hội đua thuyền rồng

73 Nguyễn Ánh Ngọc Nữ 7/3/2009 8A Trường THCS Hải Thành Cầu lông Châu Á

74 Đỗ Hà Linh Nữ 4/23/2009 8A Trường THCS Hải Thành Thi đấu cầu lông

75 Trần Phương Anh Nữ 2/19/2009 8A Trường THCS Hải Thành Vui cùng thế vận hội Olympic

76 Vũ Khánh Ly Nữ 11/24/2009 8A Trường THCS Hải Thành Hội đua thuyền Olympic

77 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 5/8/2009 8A Trường THCS Hải Thành Đại hội thể thao Châu Á – Phần thi bơi

78 Nguyễn Xuân Mai Nữ 3/10/2009 8A Trường THCS Hoà Nghĩa Sports and Future

79 Nguyễn Tú Anh Nữ 9/4/2009 8A Trường THCS Hoà Nghĩa Sức mạnh thể thao

80 Vũ Hà Phương Nữ 2/1/2009 8B Trường THCS Hoà Nghĩa Sức mạnh điền kinh



81 Trần Gia Bách  Nam 10/30/2011 6A2 Giải bóng rổ

82 Phạm Hà Phương  Nữ 2/4/2010 7A2 Vươn tới đỉnh cao

83 Đoàn Cát Khánh Nguyên  Nữ 5/22/2011 6A2 Thể thao và sức khỏe

84 Nguyễn Thùy Dương  Nữ 3/9/2011 6A2 SPORT PASSION

85 Nguyễn Lê Bảo Hà Nữ 6/3/2011 6A2 Con đường thể thao mơ ước

86 Đặng Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 9/24/2011 6A2 SPORT GAME

87 Đặng Hà Anh Nữ 6/30/2011 6A1  Vui hội thể thao 2023

88 Đặng Khánh Hà Nữ 7/20/2011 6A2 SPORT - GIRL - LOVE

89 Nguyễn Khánh Chi Nữ 11/5/2011 6A1 Nỗ lực vươn tới tương lai

90 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 1/23/2011 6A2 Sắc màu thể thao

91 Đàm Lương Bảo An Nữ 4/9/2011 6A4 Cuộc thi chạy

92 Nguyễn Bảo Phương Nữ 8/16/2011 6A1 Thể thao xóa nhòa khoảng cách

93 Ngô Nhã Phương Nữ 5/21/2011 6A1 Thể thao vươn mình

94 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 1/9/2011 6A2 Ghi bàn vào ước mơ

95 Đỗ Minh Hà Nữ 11/16/2011 6A4 Bùng cháy cùng đam mê

96 Trịnh Phương Linh Nữ 10/12/2011 6A1 Thể thao vươn tới tương lai

97 Trần Thùy Lâm Nữ 4/30/2011 6A2 Thể thao bùng sức trẻ

98 Trương Hồng Anh Nữ 2/19/2010 7A2 Thế thao gắn kết yêu thương

99 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu Nam 12/1/2010 7A1 Ngọn đuốc của đam mê

100 Phạm Minh Châu Nữ 2/12/2011 6A1 SPORT DAY

101 Khánh Thư Nữ 5/15/2011 6A3 Hướng tới tương lai

102 Quách Minh Diệu Linh Nữ 1/1/2010 7A2 Chạm tay vào ước mơ

103 Nguyễn Văn Gia Bảo Nam 16/08/2011 6B TH&THCS Thụy Hương Về đích

104 Nguyễn Thị Bảo Minh Nữ 18/04/2011 6A TH&THCS Thụy Hương Cuộc thi Olympic ở Trung Quốc

105 Cao Khánh Linh Nữ 4/29/2013 4E TH Hữu Bằng Yêu thể thao

106 Đặng Bảo Phúc Nam 1/1/2013 4E TH Hữu Bằng Tinh thần thể thao

107 Phan Nhân Điền Nam 1/27/2012 5A TH Hữu Bằng Đôi bạn yêu thể thao

108 Đặng Khánh Huyền Nữ 7/12/2012 5A TH Hữu Bằng Tình hữu nghị

109 Đặng Dạ Minh Châu Nữ 7/27/2012 5A TH Hữu Bằng Ước mơ

110 Nguyễn Nguyễn Hà Linh Nữ 29/07/2012 5A TH Đại Hợp Chào mừng Đại hội thể thao Châu Á

111 Đỗ Hiểu Minh (Đỗ Văn…) Nam 3/11/2012 5A TH Đại Hợp Chào mừng Đại hội thể thao Châu Á

112 Đồng Bảo Trân Nữ 25/10/2012 5A TH Đại Hợp Ma-ra-tông

113 Nguyễn Hà Anh Nữ 10/2/2012 5C Tiểu học Kiến Quốc Tinh thần thể thao

   THCS  và THPT FPT Hải Phòng



114 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 6/17/2012 5A Tiểu Học Thị Trấn Núi Đối Em Yêu Môn Bơi lội

115 Bùi Nguyễn Vân Nhi Nữ 4/30/2012 5B Tiểu Học Thị Trấn Núi Đối Vươn Lên

116 Phạm Thảo Ngân Nữ 2/22/2012 5B Tiểu Học Thị Trấn Núi Đối Tinh Thần Thể Thao

117 Đoàn Đắc Phúc Nam 6/30/2012 5B Tiểu Học Thị Trấn Núi Đối Toả Sáng

118 Đặng Hà Linh Nữ 6/29/2012 5B Tiểu Học Thị Trấn Núi Đối Chiến Thắng

119 Vũ Khánh Ngọc Nữ 19/02/2012 5C TH Đại Đồng Tinh thần thể thao

120 Phạm Thảo Vy Nữ 6/29/2012 5A1 TH&THCS Thanh Sơn Em yêu thể thao
121 Hoàng Thiên Vi Nữ 3/19/2012 5C TH&THCS Du Lễ Các môn thể thao

122 Đỗ Đan Dương Nữ 2/13/2012 5B TH&THCS Du Lễ Tinh thần thể thao

123 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 7/3/2012 5A TH&THCS Du Lễ Yêu thể thao

124 Cao Đại Anh Nam 10/21/2012 5C TH&THCS Du Lễ Cổ vũ Việt Nam

125 Phạm Thị Phương Nhung Nữ 7/17/2013 4A TH&THCS Du Lễ Yêu thể thao

126 Đỗ Sơn Tùng (Nguyễn …) Nam 3/24/2013 4A TH&THCS Du Lễ Việt Nam vô địch

127 Ngô Phạm Quỳnh Chi Nữ 5/21/2012 5B Tiểu học Minh Tân Vòng loại bóng rổ Châu Á 2022

128 Vũ Phạm Minh Châu Nữ 27/8/2012 5A TH. Minh Tân Chung kết bóng rổ Châu  Á 2022

129 Nguyễn Huy Hoàng Nam 8/20/2009 8C THCS Hữu Bằng Cuộc sống của chúng ta

130 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 10/14/2010 7A THCS Hữu Bằng Thể thao và tương lai

131 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 1/31/2012 5A6 Trường TH Nguyễn Văn Tố; Bóng rổ

132 Hoàng Thị Minh An Nữ 3/11/2012 4A7 Trường TH Nguyễn Văn Tố; Múa nghệ thuật

133 Nguyễn Lê Ngọc Hà Nữ 1/25/2013 4A10 Trường TH Nguyễn Văn Tố; Trận đấu bóng chuyền

134 Nguyễn Phú Gia Hưng Nam 8/14/2014 3A9 Trường TH Nguyễn Văn Tố; Bóng đá

135 Phạm Hoàng Nam 2015 3A2 Trường TH Nguyễn Công Trứ - Chung kết bóng rổ

136 Vũ Tuệ Nhi Nữ 2015 3A2 Trường TH Nguyễn Công Trứ Chào mừng Đại hội thể thao

137 Vũ Thị Hoàng Yến Nữ 2015 3A2 Trường TH Nguyễn Công Trứ Trận đấu vật giật huy chương vàng

138 Phạm Minh Anh Nữ 2015 3A1 Trường TH Nguyễn Công Trứ
Đua ngựa tranh huy chương Đại hội thể 

thao

139 Phạm Minh Khang Nam 2015 3A2 Trường TH Nguyễn Công Trứ Trận bóng đoạt vé vào Chung kết

140 Lê Đỗ Diệu Linh Nữ 2015 3A1 Trường TH Nguyễn Công Trứ
Trận chung kết  cầu lông Đại hội thể 

thao Châu Á

141 Tạ Ngọc Linh Nữ 2015 3A1 Trường TH Nguyễn Công Trứ Bơi nước rút về đích



142 Cao Hà My Nữ 2015 3A1 Trường TH Nguyễn Công Trứ Lướt ván Đại hội thể thao

143 Phạm Minh Cương Nam 2014 4A7 Trường TH Dư Hàng Kênh Cuộc thi chạy Đại hội thể thao

144 Nguyễn Đăng Hải Nam Nam 5/21/2010 7A6
Trung tâm GD Mĩ thuật Văn 

Thuận
Trận Chung kết Việt Nam - Trung Quốc 

145 Đào Trần Bảo Hân Nữ 2011 6D4
Trung tâm GD Mĩ thuật Văn 

Thuận

Chào mừng giải đua thuyền thế vận Hội 

thể thao

146 Phạm Phương Mai Nữ 2010 7C8
Trường THCS Trương Công 

Định 
Bay cùng OLIMPIC

147 Nguyễn Yến Ngọc Nữ 3/26/2010 7C3
THCS Thị Trấn Tiên Lãng, Hải 

Phòng
Ghi bàn

148 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 4/9/2008 9A4
THCS Thị Trấn Tiên Lãng, Hải 

Phòng
Đấu vật 

149 Phạm Vân Anh Nữ 8/9/2008 9A4
THCS Thị Trấn Tiên Lãng, Hải 

Phòng
Cuộc chiến trên không

150 Trần Yến Nhi Nữ 4/2/2011 6D2
THCS Thị Trấn Tiên Lãng, Hải 

Phòng
Bóng rổ

151 Nguyễn Hoàng Mai Nữ 2/20/2010 7C3
THCS Thị Trấn Tiên Lãng, Hải 

Phòng
Ngày hội thể thao

152 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 9/26/2012 5C Tiểu học Minh Đức Bay cao ước mơ

153 Nguyễn Việt Dũng Nam 1/26/2012 5A Tiểu học Minh Đức Đoàn kết để chiến thắng

154 Lương Minh Nguyệt Nữ 12/14/2012 5B Tiểu học Minh Đức Việt Nam chiến thắng

155 Nguyễn Hoàng Sa Nữ 11/22/2012 5B Tiểu học Minh Đức Đam mê bất tận

156 Phạm Ngọc Quang Nam 2/3/2014 3B Tiểu học Minh Đức Ước mơ của em

157 Lương Vũ Bảo Trâm Nữ 12/17/2014 3C Tiểu học Hùng Thắng Thể thao giúp ta khỏe đẹp hơn

158 Đào Ngọc Dương Anh Nữ 5/17/2015 2C Tiểu học Hùng Thắng Tập thể thao vì tương lai chúng em

159 Trần Quỳnh Anh Nữ 1/16/2012 5A Trường TH Cấp Tiến Bóng rổ

160 Trần Quỳnh Anh Nữ 7/22/2016 1A Trường TH Cấp Tiến Ước mơ của “Sọ dừa”

161 BÙI THỊ BÍCH NỮ 7/24/2010 7B2 THCS Kiến Thiết 
SẮC MÀU THỂ THAO “COLORS OF 

SPORTS”

162 BÙI THỊ PHƯỢNG NỮ 7/24/2010 7B2 THCS Kiến Thiết 
SÔI ĐỘNG CÙNG OLYMPIC “THE 

EVENTFUL OLYMPICS”



163 PHẠM MAI THANH NỮ 2/26/2010 7B1 THCS Kiến Thiết 
THỂ THAO – CUỘC SỐNG “SPORT 

– LIFE”

164 ĐẶNG THÙY TRANG NỮ 10/13/2009 8C1 THCS Kiến Thiết 
CHIẾN THẮNG TRONG VINH 

QUANG “VICTORY IN GLORY”

165 Nguyễn Thị Minh Phượng Nữ 12/29/2014 3C Trường TH Đông Hưng Tennis

166 Phạm Hồng Phúc Nữ 16/02/2012  5E Trường TH Đông Hưng Bóng rổ

167 Hoàng Ngọc Lâm Nữ 4/14/2012 5C Trường Tiểu học Tiên Thanh Trò chơi 

168 Nguyễn Phương Mai Nữ 9/8/2012 5C Trường Tiểu học Tiên Thanh Cầu lông

169 Phạm Thanh Vân Nữ 5/14/2014 3B Trường TH Cấp Tiến Tranh tài trên sân cỏ

170 Nguyễn Thùy Trang Nữ 8/9/2014 3A Trường TH Cấp Tiến Đấu vật

171 Trương Trung Cường Nam 1/17/2013 4A3 TH  Thành Tô Hướng tới Olympic

172 Nguyễn Khắc Đức Minh Nam 7/17/2012 5A1 TH   Thành Tô Hướng tới Olympic

173 Bùi Bình An Nam 6/27/2012 5A1 TH Tràng Cát Cú sút huyền thoại

174 Nguyễn Trường Vinh Nam 8/8/2012 5A1 TH Tràng Cát Trận bóng rổ lịch sử 

175 Nguyễn Gia Bảo Nam 12/28/2012 5A1 TH&THCS Đông Hải 2 Em yêu bóng rổ

176 Hoàng Ngọc Bảo Nam 10/14/2014 3A1 TH&THCS Đông Hải 2 Chào đón ĐHTT Châu Á

177 Phạm Minh Khôi Nam 10/17/2012 5A2 TH  Cát Bi Từ trái tim đến trái tim

178 Nguyễn Hải Minh Nam 10/25/2012 5A2 TH  Cát Bi Chúc mừng Asiad 19

179 Nguyễn Ngọc Vy Oanh Nữ 4/19/2013 4A1 TH  Cát Bi Những kình ngư tuyệt vời

180 Lê Lâm Vũ Nam 7/13/2012 5A1 TH  Cát Bi Đường đua

181 Lê Hải Băng Nữ 12/8/2012 5A8 TH  Đằng Hải Vẻ đẹp của thể thao

182 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 4/28/2015 2A9 TH  Đằng Hải Hướng tới Olympic

183 Nguyễn Huyền Anh Nữ 9/2/2014 3A1  TH  Nam Hải Tiến tới Seagame 32

184 Nguyễn Tuệ Nhi Nữ 3/28/2013 4A2 TH  Nam Hải Câu lạc bộ bóng rổ trường em

185 Ngô Diễm Bảo Ngọc Nữ 8/22/2012 5A4 TH  Đông Hải 1 Đường chạy vinh quang

186 Cao Xuân Nhật Nam 7/12/2014 3A4 TH Đông Hải 1 Vươn tới ước mơ

187 Nguyễn Đức Minh Nam 4/25/2015 2A11 TH  Đằng Lâm Cùng nhau chiến thắng

188 Nguyễn Trúc Anh Nữ 12/16/2014 3A7 TH  Đằng Lâm Chúng em yêu thể thao

189 Bùi Đức Huy Nam 7/10/2012 5A13 TH  Đằng Lâm Ước mơ của em

190
Nguyễn Khánh Linh Nữ 8/19/2009 8A2 THCS Đằng Lâm Tinh thần thể thao - Sức mạnh vô song

191 Vũ Hà Linh Nữ 1/18/2011 6D4 THCS Tràng Cát Thể thao và Tương lai



192 Lưu Nguyễn Minh Thư Nữ 12/31/2011 6D4 THCS Tràng Cát Thể thao và Tương lai

193 Bùi Minh Anh Nữ 06/9/2011 6D5 THCS Lê Lợi Mơ ước của em

194 Phùng Thị Kim Thanh Nữ 06/10/2009 8B7 THCS Lê Lợi Thể thao và tương lai

195 Ngô Thị Bảo Trang Nữ 7/8/2011 6D4 THCS Nam Hải Chào mừng Olympic

196 Phạm Như Bảo Nữ 4/6/2009 8B2 THCS Đông Hải Điền kinh Olympic

197
Lưu Nam Khánh Nam 10/25/2009 8B2 THCS Đông Hải Hướng tới Đại hội thể thao Châu Á 

2023

198 Trọng Khánh Nhi Nữ 12/26/2010 7A4 THCS Đằng Hải Đại hội thể thao

199 Nguyễn Nam Khôi Nam 18/10/2013 4D1 Trường Trần Quốc Toản Thể thao đoàn kết

200 Hứa Hoàng Quyên Nữ 03/11/2015 2B4 Trường tiểu học Thái Phiên Niềm tin chiến thắng

201 Phạm Tuấn Cường Nam 1/2/2012 5A1 Trường TH Nguyễn Khuyến Thể thao Việt Nam vươn cao, vươn xa

202 Lê Phương Nhi Nữ 1/1/2013 4D5 Trường tiểu học Lê Hồng Phong Quyết tâm chiến thắng vì đất nước

203 Nguyễn Vũ Châu Anh Nữ 21/11/2014 3C4 Trường tiểu học Lê Hồng Phong Chiến thắng và chiến thắng

204 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 15/7/2014 3C1 Trường tiểu học Lê Hồng Phong Niềm tin chiến thắng

205 Lã Phương Linh Nữ 19/4/2014 3C5 Trường tiểu học Lê Hồng Phong Quyết tâm chiến thắng vì đất nước

206 Nguyễn Tiến An Phúc Nam 12/12/2013 4D1 Trường tiểu học Nguyễn Du Hòa chung nhịp đập con tim

207 Nguyễn Phúc An Nam 11/5/2012 5A1 Trường TH Nguyễn Thượng Hiền Chạy tới tương lai! 

208 Nguyễn Công Hoàng Hải Nam 5/19/2013 4D7 Trường tiểu học Chu Văn An Chặng đường vươn tới vinh quan

209 Trần Khoa Phương Ngân Nữ 8/26/2014 3C1 Trường tiểu học Đằng Giang Chào mừng đại hội thể thao Châu Á

210 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 3/17/2009 8C5 THCS Lê Hồng Phong Thể thao và tương lai

211 Lê Thu Trang Nữ 22/01/2009 8C5 THCS Lê Hồng Phong Thể thao và tương lai

212 Phan Lương Thùy Dương Nữ 11/06/2009 8C5 THCS Lê Hồng Phong Con thuyền olympic

213 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 5/7/2009 8C7 THCS Chu Văn An
Thể thao Olymbic mãi bền vững và tỏa 

sáng

214 Trần Cẩm Nhung Nữ 11/3/2009 8C2 THCS Lý Tự Trọng
Sải cánh tiến tới cung đường thể thao 

Olympic

215 Lê Khánh Ngọc Nữ 1/11/2009 8C2 THCS Lý Tự Trọng Chạy với ước mơ thể thao châu Á

216 Lê Phương Thảo Nữ 7/7/2009 8B1 THCS Đà Nẵng Cánh chim hy vọng

217 Trần Khánh Duy Nam 8/30/2010 7B5 THCS An Đà Thể thao tương lai

218 Trần Hoàng Khánh Linh Nữ 2/13/2010 7B10 THCS Chu Văn An Thể thao cho thế hệ tương lai

219 Phạm Nguyên Phương Nữ 2010 7B10 THCS Chu Văn An Vì thể thao là cho mọi người

220 Đặng Trúc Mai Nữ 4/26/2009 8C7 THCS Lạc Viên Đoàn kết, trung thực và cao thượng
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